
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ số H06.17-240716-0010 ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Phòng 

khám đa khoa Medic Sài Gòn 4 thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Medic 

Sài Gòn đề nghị bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn (Da liễu, TMH, Mắt) kèm 

danh mục kỹ thuật và nhân sự; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành 

nghề khám chữa bệnh của Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 4 thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn tại địa chỉ số 199 ấp Nhân Trung, xã 

Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 

1720/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 18/9/2023 (theo 

phụ lục gửi kèm).  

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Công ty TNHH Phòng 

khám đa khoa Medic Sài Gòn, người chịu trách nhiệm chuyên môn Phòng khám đa 

khoa Medic Sài Gòn 4 và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Giám đốc SYT; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- P.KHTC SYT (đăng Website Sở Y tế); 

- Trung tâm hành chính công-SYT; 

- Lưu: VT, NV.                                                              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 



Phụ lục 

(Đính kèm Quyết định số:          /QĐ-SYT ngày        /8/2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

I- PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (BỔ SUNG) 

- Phòng khám chuyên khoa Da liễu: Khám chữa bệnh chuyên khoa Da liễu và danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt. 

- Phòng khám chuyên khoa Tai – Mũi – Họng: Khám chữa bệnh chuyên khoa Tai-Mũi-Họng và danh mục kỹ thuật do Sở 

Y tế phê duyệt. 

- Phòng khám chuyên khoa Mắt: Khám chữa bệnh chuyên khoa Mắt và danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt./. 

II- NHÂN SỰ BỔ SUNG  

STT Họ và tên 
Số  

Giấy phép hành nghề Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

1 Lâm Bích Khuê 

- 049830/HCM-CCHN 

cấp ngày 14/09/2020,  

- Quyết định bổ sung 

phạm vi chuyên môn Số 

1087/QĐ-SYT ngày 

12/09/2023 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa – Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

7g00 – 18g00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Trưởng PKCK Da liễu 

(Bổ nhiệm) 

 

Không 

2 
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 

04916/ĐNAI-CCHN 

ngày cấp 15/10/2013 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 

7g00 – 18g00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Trưởng PKCK Mắt 

(Bổ nhiệm) 
Không 

3  Nguyễn Văn Giang 
000045/ST-GPHN ngày 

cấp 02/05/2024 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai-Mũi-Họng 

7g00 – 18g00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Trưởng PKCK Tai- 

Mũi - Họng  

(Bổ nhiệm) 
Không 

 

 

 



 

III- DANH MỤC KỸ THUẬT VÀ PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT BỔ SUNG (67 kỹ thuật) 

 

STT  TT43 DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT 

  1 2 
3 

A B C D 

III. NHI KHOA         

    IX. MẮT         

1 1679 Nhuộm giác mạc thẩm mỹ x x x   

2 1685 Bơm thông lệ đạo x x x   

3 1689 Lấy calci đông dưới kết mạc x x x   

4 1690 Cắt chỉ khâu kết mạc x x x   

5 1691 Đốt lông xiêu x x x   

6 1692 Bơm rửa lệ đạo x x x   

7 1693 Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc  x x x   

8 1694 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi x x x   

9 1695 Rửa cùng đồ x x x   

10 1696 Bóc sợi (Viêm giác mạc sợi) x x x   

11 1697 Bóc giả mạc  x x x   

12 1698 Rạch áp xe mi  x x x   



13 1699 Soi đáy mắt trực tiếp x x x   

14 1703 Cắt chỉ khâu da x x x x 

15 1704 Cấp cứu bỏng mắt ban đầu x x x x 

16 1705 Theo dõi nhãn áp 3 ngày x x x x 

17 1706 Lấy dị vật kết mạc  x x x x 

18 1707 Khám mắt x x x x 

    XI. TAI MŨI HỌNG         

    A. TAI         

19 2115 Khâu vành tai rách sau chấn thương x x x   

    C. HỌNG – THANH QUẢN         

20 2184 Làm thuốc tai, mũi, thanh quản x x x   

    D. CỔ - MẶT         

21 2245 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ x x x   

    XVIII. DA LIỄU         

    A. NỘI KHOA DA LIỄU          

22 2996 Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm  x x x   

23 2998 Đắp mặt nạ điều trị bệnh da  x x x   

24 2999 Chăm sóc da điều trị bệnh da  x x x   



25 3004 Chăm sóc người bệnh Pemphigus nặng x x x   

26 3005 Tiêm nội sẹo, nội thương tổn x x x   

27 3006 Ga giường bột tale điều trị bệnh da  x x x   

28 3008 Điều trị sẹo xấu bằng hóa chất x x x   

29 3009 Điều trị sẹo lõm bằng tiêm Acid hyaluronic x x x   

30 3010 Chấm TCA điều trị sẹo lõm  x x x   

    B. ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA DA LIỄU          

31 3023 Thay băng người bệnh chợt, loét da dưới 20% diện tích cơ thể x x x   

32 3025 Cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết dưới 20% diện tích cơ thể x x x   

33 3029 Cắt các dải xơ dính điều trị sẹo lõm  x x x   

34 3031 Chích rạch áp xe nhỏ x x x   

XV. TAI - MŨI - HỌNG         

    A. TAI - TAI THẦN KINH         

35 51 Khâu vết rách vành tai x x x   

    C. HỌNG-THANH QUẢN         

36 212 Lấy dị vật họng miệng x x x x 

    D. ĐẦU CỔ         

37 301 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ x x x x 



38 302 Cắt chỉ sau phẫu thuật x x x x 

39 303 Thay băng vết mổ x x x x 

XIV. MẮT       

40 167. Cắt bỏ chắp có bọc x x x   

41 171. Khâu da mi đơn giản x x x   

42 172. Khâu phục hồi bờ mi x x x   

43 200. Lấy dị vật kết mạc x x x x 

44 201. Khâu kết mạc x x x x 

45 202. Lấy calci kết mạc x x x x 

46 203. Cắt chỉ khâu da mi đơn giản x x x x 

47 204. Cắt chỉ khâu kết mạc x x x x 

48 205. Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu x x x x 

49 206. Bơm rửa lệ đạo x x x x 

50 207. Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc x x x x 

51 208. Thay băng vô khuẩn x x x x 

52 209. Tra thuốc nhỏ mắt x x x x 

53 210. Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi x x x x 

54 211. Rửa cùng đồ x x x x 



55 212. Cấp cứu bỏng mắt ban đầu x x x x 

56 218. Soi đáy mắt trực tiếp x x x x 

57 222. Theo dõi nhãn áp 3 ngày x x x x 

58 223. Khám lâm sàng mắt x x x x 

59 260. Đo thị lực x x x x 

60 265. Đo thị giác 2 mắt x x x   

V. DA LIỄU         

  
  A. NỘI KHOA          

61 1 Chăm sóc người bệnh Pemphigus nặng x x     

62 2 Chăm sóc bệnh nhân dị ứng thuốc nặng x x     

63 3 Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm x x x x 

    B. NGOẠI KHOA          

    1. Thủ thuật         

64 23 Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da x x     

65 24 Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong thương tổn x x     

66 43 Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid) x x x   

    2. Phẫu thuật         

67 71 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da x x x 
 

 

 



 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-20T17:43:51+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	Nguyễn Văn Thái<thainv@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-20T18:02:58+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-20T18:02:59+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-20T18:03:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-20T18:03:12+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-20T18:03:19+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-20T18:03:46+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-20T18:03:54+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-20T18:04:00+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-20T18:04:07+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-20T18:04:19+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-20T18:04:31+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-20T18:04:38+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




